
Tuần 23 (Từ ngày: 20/2 đến ngày: 24/2/2023) Lớp 2A3

Ngày
thứ

Buổi
học

Tiết
theo
TKB

Tiết
theo
PPCT

Môn Tên bài dạy ĐD DH

Hai
20/2 Sáng

1

HĐTN

Chào cờ-Phát động phong trào “Tết trồng
cây”

2 111 Toán Luyện tập chung BGĐT
3 89 TV ( Đọc) Vè chim BGĐT,BP
4 90 TV ( Đọc) Vè chim BGĐT

Chiều

5 45 GDTC Ôn tập các động tác quỳ, ngồi cơ bản
6 23 Âm nhạc Học hát bài Mẹ ơi có biết
7 23 Toán - TA
8 23 GD STEM

Ba
21/2

Sáng

1 23 TV (Viết) Chữ hoa U, Ư BGĐT
2 23 Mĩ thuật Tắc kè hoa
3 112 Toán Khối trụ, khối cầu BGĐT
4 23 TV (N-N) Kể chuyện Cảm ơn hoạ mi BGĐT

Chiều
5 45 TNXH Ôn tập BGĐT
6 HDH BN
7 45 Tiếng Anh

Tư
22/2

Sáng

1 113 Toán Khối trụ, khối cầu. BGĐT,BN
2 46 GDTC Bài tập phối hợp các tư thế quỳ, ngồi cơ

bản
3 91 TV (Đọc) Khủng long BGĐT
4 92 TV (Đọc) Khủng long BGĐT

Chiều

5 HDH BGĐT
6 23 HĐTN Câu chuyện lạc đường BGĐT
7 HDH BN

Năm
23/2

Sáng

1 23 TV (N-V) Khủng long BGĐT
2 23 TV (LT1) Mở rộng vốn từ về muông thú; Dấu chấm,

Dấu chấm hỏi, Dấu chấm than
BGĐT

3 114 Toán Luyện tập chung BGĐT
4 23 Thư viện Đọc sách thư viện Sách, truyện

Chiều

5 23 PTTNTT Bài 5: Phòng tránh tai nạn do các trò chơi
nguy hiểm

BGĐT

6 46 TNXH Tìm hiểu cơ quan vận động BGĐT
7 HDH

Sáu
24/2

Sáng

1 23 TV (LT2) Viết đoạn văn giới thiệu tranh ảnh về một
con vật

BGĐT

2 115 Toán Luyện tập chung BGĐT
3 23 TV (ĐMR) Đọc mở rộng BGĐT
4 46 Tiếng Anh

Chiều

5 23 Đạo đức Tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nhà (T1) BGĐT
6 HDH BN
7 HĐTN Sinh hoạt lớp



- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 6
- Số lượt sử dụng BGĐT: 21

Ngày 30 tháng 1 năm 2023
Tổ trưởng

Hoàng Thị Mỹ


